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 Số: 716/1999/QĐ-UB             
                   Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 4 năm 1999
QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚC

Ban hành "Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cấp,  các ngành trong quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và thể dục thể thao" trên địa bàn tỉnh
---------

UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH VĨNH PHÚC

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định 87/CP ngày 12-12-1995, Nghị định 88/CP ngày 14-12-1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này;

- Căn cứ Nghị định 79/CP ngày 6 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá thông tin - thể thao và Sở Tư pháp tại tờ trình số:    ngày     tháng        năm 1999.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản: "Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và thể dục thể thao" trên địa bàn tỉnh.

Điều 2:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3:  Ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các cấp, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Minh Đăng
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QUY ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP CỦA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, DỊCH VỤ VĂN HOÁ VÀ THỂ DỤC THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

(Ban hành kèm theo quyết định số: 716/1999/QĐ-UB ngày 05 tháng 4 năm1999 của UBND tỉnh)

---------

I - QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định này, quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và thể dục thể thao (sau đây gọi chung là hoạt động văn hoá, viết tắt là HĐVH). HĐVH bao gồm: Lưu hành, kinh doanh băng đĩa hình, băng đĩa nhạc, kinh doanh các mặt hàng thể dục thể thao (TDTT), biểu diễn nghệ thuật, karaoke, vũ trường, sách báo, tranh ảnh, cho thuê sách, quảng cáo, viết đặt biển hiệu, sử dụng lắp đặt TVRO, in nhân bản photocopy, chụp ảnh, quay camera...

Điều 2: Tổ chức, cá nhân hoạt động văn hoá, phải thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 87/CP ngày 12-12-1995 và Nghị định 79/CP ngày 6-11-1993 của Chính phủ. Những hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Nghị định 88/CP ngày 14-12-1995 của Chính phủ và các quy định điều chỉnh khác của pháp luật.

II - QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 3: Sở Văn hoá thông tin - thể thao:

1. Giúp UBND tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động văn hoá trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn thủ tục và cấp phép hành nghề cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu hoạt động văn hoá theo đúng quy định của Nhà nước.

3. Duyệt nội dung đặt quảng cáo và tổ chức giám định các xuất bản phẩm: băng đĩa hình, băng đĩa nhạc lưu hành theo quy định. Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tổ chức việc kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động văn hoá.

4. Tăng cường sự chỉ đạo và có biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá, cung cấp những xuất bản phẩm, văn hoá phẩm có nội dung lành mạnh, từng bước đáp ứng nhu cầu văn hoá của nhân dân.

5. Tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và tự giác thực hiện Nghị định 87/CP và các quy định của pháp luật trên lĩnh vực hoạt động văn hoá.

Điều 4: Công an tỉnh:
Chủ trì phối hợp với Sở Văn hoá thông tin - thể thao, Sở Lao động - thương binh xã hội, Sở Y tế... trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về tệ nạn xã hội trong các hoạt động văn hoá.

Điều 5: Sở Y tế:

1. Tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Masas, vật lý trị liệu... tại các nhà hàng, khách sạn. Phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, xử lý việc lợi dụng cơ sở xoa bóp để hoạt động mại dâm.

2. Phối hợp với Sở Văn hoá thông tin - thể thao thẩm định nội dung quảng cáo về dược liệu, dược phẩm, mỹ phẩm, dụng cụ y tế và những hoạt động y tế.

Điều 6: Sở Lao động - thương binh xã hội:

- Hướng dẫn các cơ sở: Nhà hàng, khách sạn... có sử dụng tiếp viên, nhân viên phải ký hợp đồng lao động theo quy định của Luật lao động.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hoá thông tin - thể thao kiểm tra hoạt động và sử dụng lao động trong các hoạt động văn hoá. Chủ trì đề xuất với hội đồng tư vấn xét duyệt những cá nhân vi phạm tệ nạn xã hội trình UBND tỉnh quyết định đưa vào các cơ sở tập trung giáo dục và dạy nghề.

Điều 7: Sở Thương mại và du lịch:

1 Hướng dẫn các cơ sở: Nhà hàng, khách sạn... xây dựng quy chế hoạt động của đơn vị đảm bảo văn minh, lịch sự, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

2. Phối hợp với Sở Văn hoá thông tin - thể thao hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động văn hoá ở các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch và danh thắng của tỉnh.

Điều 8: Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:
1. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đặt biển hiệu, quảng cáo trên các tuyến giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đô thị, đường sắt và đường thuỷ.

2. Phối hợp với Sở Văn hoá thông tin - thể thao, Sở Xây dựng, Thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm về quảng cáo ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Điều 9: Sở Xây dựng:

- Quản lý quy hoạch các đô thị, thị trấn, giới thiệu địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch trong việc đặt biển hiệu, quảng cáo cho các tổ chức và cá nhân theo quy định tại Quyết định 1560/1998/QĐ-UB ngày 16-6-1998 của UBND tỉnh.

Điều 10: Sở Tài chính - vật giá:

Chủ trì phối hợp với Sở Văn hoá thông tin - thể thao hướng dẫn việc thu và sử dụng tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, theo quy định của Nhà nước.

Điều 11: Đài phát thanh và truyền hình, Báo Vĩnh Phúc:
- Đài PTTH phối hợp với Sở Văn hoá thông tin - thể thao thẩm định, đề nghị Bộ Văn hoá thông tin cấp phép và xử lý các vi phạm về việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài bằng thiết bị thu tín hiệu truyền hình từ vệ tinh (TVRO).

- Phổ biến, tuyên truyền pháp luật, các văn bản pháp quy của Nhà nước về hoạt động văn hoá.

Điều 12: Các Sở, ban, ngành khác:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phổ biến, quán triệt các quy định về hoạt động văn hoá, trong cán bộ, công nhân viên. Chỉ đạo thực hiện việc quản lý các hoạt động văn hoá, bài trừ tệ nạn xã hội trong phạm vi trách nhiệm quản lý của từng đơn vị.

- Đề nghị Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, giáo dục, vận động thành viên, hội viên thực hiện các quy định của Nhà nước, phòng chống tệ nạn xã hội trong hoạt động văn hoá.

Điều 13: UBND huyện, thị có trách nhiệm:

1. Phối hợp với Sở Xây dựng, quản lý quy hoạch được duyệt, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đặt biển hiệu, quảng cáo làm thủ tục giới thiệu địa điểm và cấp giấy chứng chỉ quy hoạch.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động văn hoá.

3. Chỉ đạo UBND xã, phường thực hiện công tác quản lý các hoạt động văn hoá trên địa bàn.

Điều 14: UBND xã, phường có trách nhiệm:

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh hoạt động văn hoá thực hiện đúng luật pháp; phát hiện, xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền trong hoạt động văn hoá, theo quy định của pháp luật.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15: Sở Văn hoá thông tin - thể thao chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể và phối hợp với các cấp, các ngành liên quan, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định này, thực hiện chế độ, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 16: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh qua Sở Văn hoá thông tin - thể thao xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung./.
T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH
 (Đã ký)
Nguyễn Minh Đăng
